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 Tranh chấp 

Phú Yên - 

Bình Định 

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 128.473               1.057.486            515.525              606.640              502.596            519.962                 335.534               794.246                761                        512                

1          Đất nông nghiệp NNP 71.273                 947.485               455.562              522.260              428.232            384.008                 292.656               702.782                761                        511                

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 8.295                   193.101               170.922              141.718              164.653            99.349                   85.599                 356.746                -                         -                

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 6.391                   112.619               95.243                99.812                134.541            58.740                   66.595                 117.965                -                         -                

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 3.520                   56.784                 43.465                54.692                33.535              24.961                   20.359                 55.355                  -                         -                

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.872                   55.835                 51.778                45.120                101.005            33.779                   46.236                 62.610                  -                         -                

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.904                   80.482                 75.678                41.906                30.112              40.609                   19.004                 238.781                -                         -                

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 62.716                 750.196               282.989              376.564              260.357            277.219                 199.790               341.157                761                        511                

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 23.329                 294.830               157.235              166.302              137.716            146.408                 30.529                 166.032                128                        510                

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 8.938                   315.538               125.754              177.276              106.656            110.648                 127.585               141.193                -                         1                    

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 30.449                 139.828               -                      32.986                15.985              20.163                   41.676                 33.932                  633                        -                

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 211                      3.674                   1.084                  2.745                  2.628                5.899                     2.031                   3.129                    -                         -                

1.4 Đất làm muối LMU -                       3                          121                     213                     173                   1.034                     3.878                   540                       -                         -                

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 52                        511                      446                     1.020                  421                   506                        1.357                   1.209                    -                         -                

2          Đất phi nông nghiệp PNN 55.788                 96.548                 56.374                74.787                56.583              105.698                 33.567                 82.428                  -                         2                    

2.1 Đất ở OCT 7.128                   21.550                 11.891                10.362                5.803                7.498                     5.412                   10.266                  -                         -                

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 2.457                   16.939                 10.308                7.748                  4.497                4.771                     4.141                   7.006                    -                         -                

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 4.671                   4.611                   1.583                  2.614                  1.306                2.728                     1.271                   3.261                    -                         -                

2.2 Đất chuyên dùng CDG 44.337                 44.945                 25.824                36.986                31.973              39.003                   22.133                 57.996                  -                         -                

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 76                        288                      186                     159                     152                   131                        97                       218                       -                         -                

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 32.864                 4.530                   726                     6.549                  7.157                15.619                   3.016                   12.045                  -                         -                

2.2.3   Đất an ninh CAN 107                      2.036                   50                       924                     1.432                1.402                     589                     10.346                  -                         -                

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 847                      1.703                   1.194                  1.319                  810                   1.323                     609                     1.064                    -                         -                

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 4.692                   6.717                   3.609                  7.476                  2.707                6.250                     3.141                   11.018                  -                         -                

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 5.751                   29.671                 20.058                20.558                19.714              14.279                   14.681                 23.305                  -                         -                

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 94                        115                      145                     230                     102                   309                        104                     296                       -                         -                

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 75                        254                      91                       82                       36                     112                        36                       67                         -                         -                

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1.017                   6.651                   4.860                  5.328                  1.420                1.119                     860                     2.776                    -                         -                

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.453                   19.016                 12.618                12.648                12.568              6.596                     4.091                   7.075                    -                         2                    

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 684                      4.006                   941                     9.141                  4.639                1.475                     916                     3.940                    -                         -                

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1                          12                        4                         10                       42                     49.585                   15                       13                         -                         -                

3           Đất chưa sử dụng CSD 1.411                   13.453                 3.589                  9.592                  17.781              30.256                   9.312                   9.036                    -                         -                

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 1.303                   6.551                   3.117                  5.811                  4.230                2.166                     2.877                   2.754                    -                         -                

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 108                      6.717                   432                     3.300                  13.337              28.078                   5.217                   5.718                    -                         -                

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS -                       186                      40                       481                     215                   12                          1.218                   565                       -                         -                

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB -                       327                      96                       31                       6.650                3.659                     0                         5.413                    -                         -                

1             Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT -                       -                      -                      -                      2.217                1.753                     -                      70                         -                         -                

2             Đất mặt nước ven biển có rừng MVR -                       -                      -                      -                      -                    4                           -                      -                        -                         -                

3             Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK -                       327                      96                       31                       4.433                1.901                     0                         5.342                    -                         -                

Đơn vị tính diện tích: ha
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